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THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

BUỔI 
SÁNG

6:45 - 7:15 Đón trẻ/ Trực nhật
7:15 - 7:30 Thể dục sáng
7:30 - 8:00 Ăn sáng - Vệ sinh

8:00 - 8:15
Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày: Thiền sỏi 

Điểm Danh
Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

8:15 - 8:45

Hoạt động học tiếng 
Anh với giáo viên nước 

ngoài
NT

Water around us

Hoạt động học tiếng 
Anh với giáo viên nước 

ngoài
NT

Going to the beach

Hoạt động học tiếng 
Anh với giáo viên nước 

ngoài
NT

Phonics Vv

Hoạt động học tiếng Anh 
với giáo viên nước ngoài

NT
Review

Overall review

Hoạt động học tiếng 
Anh với giáo viên nước 

ngoài
NT

Review all the learned 
content

8:45 - 9:00 Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

9:00- 9:30
Khám phá khoa học

Thí nghiệm mây trong lọ
Hoạt động với nước

Tập làm đặc công nước
Khám phá Thực phẩm

Làm bánh trôi
Hoạt động với nước

Tập làm đặc công nước 
P2

Làm quen chữ viết tiếng 
Việt

Làm quen chữ d

9:30 - 10:15

Hoạt động vui chơi 
ngoài trời

TCDG: Cướp cờ

Hoạt động vui chơi 
ngoài trời

Chơi tự do trong sân 
trường

Hoạt động vui chơi 
ngoài trời

Bật xa chạy nhanh

Hoạt động vui chơi ngoài 
trời

Chơi tự do trong sân 
trường

Hoạt động vui chơi 
ngoài trời

Nhặt lá cây
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BUỔI 
SÁNG

10:15 -10:45

Hoạt động học tiếng 
Anh với giáo viên nước 

ngoài 
Language & Expression

Water around us

Hoạt động học tiếng 
Anh với giáo viên nước 

ngoài 
Song

Beach Song

Hoạt động học tiếng 
Anh với giáo viên nước 

ngoài 
Phonics

Vv

Hoạt động học tiếng Anh 
với giáo viên nước ngoài 

Logical Thinking
Measuring

Hoạt động học tiếng 
Anh với giáo viên nước 

ngoài 
Review

Show and tell

BUỔI 
TRƯA

10:45 - 11:45 Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

11:45 - 13:45 Ngủ trưa

13:45 - 14:30 Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo

BUỔI 
CHIỀU

14:30 - 15:00
Rèn luyện thể chất

Tung - bắt bóng
Lịch thiệp nhã nhặn 
Giữ trật tự nơi công 

cộng

Mỹ Thuật
Vẽ giọt nước

Thuyết trình
Nước ở quanh em

Môi trường tự nhiên
Các tính chất của nước

15:00 - 15:30
Giáo dục cảm xúc

Đồng cảm khi người 
khác giận dữ

Toán học nền tảng
Tìm số còn thiếu trong 

bảng 100

Hoạt động Vui chơi
Hoạt động với góc

Cảm thụ âm nhạc 
Hòa tấu " TIK TIK TIKTAK 

TAK TAK" (Stick. Kẻng 
tam giác, trống lắc tay, 

Mỹ Thuật 
Nặn đôi chân chạm biển

15:30- 16:00
Hoạt động cá nhân

Làm BT sách KP Khoa 
học

Hoạt động cá nhân
Hoạt động với giáo cụ

Hoạt động cá nhân
Dùng chày cối

Hoạt động cá nhân
Làm BT sách Chữ cái Chia sẻ đồ chơi

16:00- 16:30 Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

16:30 - 17:00 Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ
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